
TRƯỜNG TIỂU HỌC THỐNG KÊNH

I/QUYẾT TOÁN CHI NSNN CẤP NĂM 2022:
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NĂM 2022

QUYẾT TOÁN 

ĐƯỢC PHÊ 

DUYỆT

A CHI THƯỜNG XUYÊN 5.946.026.000 5.888.088.000

I CHI THANH TOÁN CÁ NHÂN 3.680.626.000 3.518.348.855

6000 Tiền lương 1.999.086.000 1.939.450.855

6001 Lương theo ngạch bậc 1.999.086.000 1.939.450.855

6050 Tiền công hợp đồng 47.472.000 0

6051 Tiền công trả vị trí lao động hợp đồng 47.472.000 0

6099 Tiền công khác 0 0

6100 Phụ cấp lương 1.067.102.000 1.017.350.000

6101 Phụ cấp chức vụ 34.866.000 34.872.000

6105 Phụ cấp làm thêm giờ 0 5.010.000

6107 Phụ cấp độc hại, nguy hiểm 5.364.000 5.364.000

6112 Phụ cấp ưu đãi nghề 692.258.000 637.409.000

6113 Phụ cấp trách nhiệm 17.880.000 17.880.000

6115 Phụ cấp thâm niên Vượt khung 9.798.000 0

6115 Phụ cấp thâm niên nghề 283.990.000 293.420.000

6149 Phụ cấp khác 22.946.000 23.395.000

6150 Học bổng, hỗ trợ khác cho CB đi học 10.080.000 10.819.000

6156 Hỗ trợ đối tượng chính sách đóng học phí 5.700.000 9.469.000

6199 Các khoản hỗ trợ khác 4.380.000 1.350.000

6200 Tiền thưởng 0 0

6201 Thưởng thường xuyên 0 0

6250 Phúc lợi tập thể 10.500.000 0

6299 Tiền mua chè lạng uống 10.500.000 0

6300 Các khoản đóng góp 546.386.000 550.729.000

6301 17,5% BHXH 406.701.000 420.433.000

6302 3% BHYT 69.842.000 62.942.000

6303 2% KPCĐ 46.562.000 46.372.000

6304 1% BHTN 23.281.000 20.982.000

6400 Các khoản thanh toán khác cho CN 0 0

6449 Chi khác 0 0

BÁO CÁO CÔNG KHAI TÀI CHÍNH

Quyết toán chi ngân sách Nhà nước cấp năm 2022



II CHI VỀ HÀNG HÓA DỊCH VỤ 2.256.800.000 2.345.067.945

6500 Thanh toán dịch vụ công cộng 112.100.000 97.293.500

6501 Tiền điện 40.800.000 22.370.900

6502 Tiền nước 6.300.000 9.922.600

6504 Tiền vệ sinh, môi trường 65.000.000 65.000.000

6550 Cung ứng văn phòng 514.400.000 784.492.870

6551 Văn phòng phẩm 10.000.000 17.553.970

6552 Mua sắm công cu dụng cụ văn phòng 472.400.000 735.438.900

6553 Khoán văn phòng phẩm 32.000.000 31.500.000

6600 Thông tin, tuyên truyền, liên lạc 6.000.000 14.870.430

6601 Cước phí điện thoại, cước phí Internet 6.000.000 13.610.430

6605 Thuê bao, cước phí Internet 0 1.260.000

6650 Hội nghị 0 0

6658 Chi bù tiền ăn 0 0

6699 Chi khác 0 0

6700 Công tác phí 16.800.000 16.800.000

6704 Khoán công tác phí 16.800.000 16.800.000

6750 Chi phí thuê mướn 24.000.000 102.302.000

6757 Thuê lao động trong nước 24.000.000 96.302.000

6758 Thuê đào tạo lại cán bộ 0 6.000.000

6900 Sửa chữa tài sản 1.078.600.000 473.006.000

6912 Các thiết bị công nghệ thông tin 28.600.000 42.240.000

6913 Tài sản và thiết bị văn phòng 0 9.420.000

6949 Các TS và công trình hạ tầng CS khác 1.050.000.000 421.346.000

6950 Mua sắm tài sản phục vụ chuyên môn 49.200.000 548.808.000

6955 Tài sản và thiết bị văn phòng 0 5.520.000

6999 Tài sản và thiết bị khác 49.200.000 543.288.000

7000 Chi phí nghiệp vụ CM của từng ngành 445.100.000 307.495.145

7001 Chi mua hàng hóa, vật tư 435.800.000 290.891.145

7004 Đồng phục, trang phục, bảo hộ lao động 3.000.000 2.994.000

7012 Chi phí HĐ nghiệp vụ chuyên ngành 2.000.000 8.910.000

7049 Chi phí khác 4.300.000 4.700.000

7050 Mua sắm tài sản vô hình 10.600.000 0

7053 Mua, bảo trì phần mềm CN thông tin 10.600.000 0

III CÁC KHOẢN CHI KHÁC 8.600.000 24.671.200

7750 Chi khác 8.600.000 24.671.200

7799 Chi các khoản khác 8.600.000 24.671.200



B CHI KHÔNG THƯỜNG XUYÊN 11.728.000 11.728.000

I CHI THANH TOÁN CÁ NHÂN 11.728.000 11.728.000

6150 Học bổng và hỗ trợ khác cho học sinh 11.728.000       11.728.000       

6151 Hỗ trợ học bổng cho HS khuyết tật 10.728.000       10.728.000       

6157 Kinh phí mua đồ dùng cho HS khuyết tật 1.000.000         1.000.000         

Còn dư tại KB tiền PC Ưu đãi GV dạy 

HS khuyết tật chuyển sang năm 2023 -                    57.938.000       

TỔNG CỘNG 5.957.754.000  5.899.816.000  

                                                                HIỆU TRƯỞNG

                                               Thống Kênh, ngày 31 tháng 12 năm 2022

                                                                 Hoàng Sách Khôi


